	[bookmark: _Hlk101886344]PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: TOÁN 7



	TT
(1)
	Chương/Chủ đề
(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức
(3)
	Mức độ đánh giá
(4-11)
	Tổng % điểm
(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	

1
	 Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	2
0,5 đ
	
	
	1
0,5 đ
	
	1
1,0 đ
	
	
	2,0

	
	
	Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch
	           1
0,25 đ
	
	1
0,25 đ

	1
0,5 đ

	
	1
1,0 đ
	
	
	2,0

	2

	Biểu thức đại số

	Biểu thức đại số
	1
0,25 đ 
	
	1
0,25 đ
	
	
	
	
	
	0,5

	
	
	Đa thức một biến. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến.
	2
0,5 đ 
	

	
	
	
	1
1,0 đ 
	
	
	1,5

	3
	Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

	Quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác, đường vuông góc và đường xiên. Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác.
	4
1,0 đ

	
	
	2
2 đ

	
	1
0,5 đ
	
	
1
0,5 đ

	4,0

	Tổng số câu
	10
	
	2
	4
	
	4
	
	1
	2

	Tỉ lệ %
	25
	35
	35
	5
	100

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%




	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
	ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: TOÁN 7


	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận 
Biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	






1
	Chương VI. 

Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
	Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau
	Nhận biết:
· Nhận biết về tỉ lệ thức và tính chất của tỉ lệ thức.
· Nhận biết về dãy tỉ số bằng nhau.
	2
TN
 
	1
TL 

	
	



	
	
	
	Thông hiểu:
Hiểu được về tỉ lệ thức từ đó đi tìm giá trị chưa biết
	
	1
TN

	

	

	
	
	
	Vận dụng: 
Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán để tìm các biến.
	
	
	   1
TL

	

	
	
	

	Nhận biết:
· Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.
	1
TN

	

	

	

	
	
	
Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
	Thông hiểu:
- Giải một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch.
	     

	1 TL

	
	

	
	
	
	Vận dụng:
-Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch để giải quyết được bài toán thực tế.
	
	2 TL

	
	

	2
	
Chương VII. 
Biểu thức đại số
	Biểu thức đại số
	Nhận biết:
– Nhận biết được biểu thức số. 
– Nhận biết được biểu thức đại số.
	1
TN

	1
TN 

	
	

	
	
	Đa thức một biến
	Nhận biết:
– Nhận biết được định nghĩa đa thức một biến. 
– Nhận biết được cách biểu diễn đa thức một biến.
– Nhận biết được khái niệm nghiệm của đa thức một biến.
	2
TN

	

	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của biến.
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia trong tập hợp các đa thức một biến; vận dụng được những tính chất của các phép tính đó trong tính toán.
	
	

	
1
TL

	

	3
	Chương IX.
Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác

	Quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác, đường vuông góc và đường xiên. Quan hệ giữa ba cạnh của tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

	Nhận biết:
– Nhận biết được liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác.
– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 
– Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng và tính chất cơ bản của đường trung trực.
– Nhận biết được: các đường đặc biệt trong tam giác (đường trung tuyến, đường cao, đường phân giác, đường trung trực); sự đồng quy của các đường đặc biệt đó.
	4
TN


	




	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại)
	




	      2
TL.

	
	



	V
	
	
	Vận dụng:
· Vận dụng kiến thức về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác và kiến thức của câu hỏi trước để so sánh.
	

	
	1

	

	
	
	
	Vận dụng cao: 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến tính chất dãy tỉ số bằng nhau
	
	
	
	1
TL


	Tổng số câu
	
	10
	7
	2
	2

	Tỉ lệ %
	
	25
	40
	25
	10

	Tỉ lệ chung
	
	65%
	35%












	
	[bookmark: _Hlk128597645][bookmark: _Hlk129119519][bookmark: _Hlk128597520]PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm: 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II KHỐI 7
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: TOÁN 7
Thời gian làm bài:90 phút


Mã đề: 001
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Ghi lại chữ cái đúng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Giá trị x thoả mãn tỉ lệ thức:




A. 			B. 				C. 				D. 	
Câu 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?




A.   			B. 			C. 		D. 




Câu 3. Cho  là hai đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ  Công thức biểu diễn  theo  là




A. 			B. 		C. 			D. 


Câu 4. Cho  có  Chọn khẳng định đúng.


A. 					B. 


C. 		D. 
Câu 5. Tam giác ABC có số đo các góc A; B; C tỉ lệ với 1: 2: 6. Khi đó số đo góc B là:




A. 			B. 		     C. 		 D. 




Câu 6. Cho  và  tỉ lệ thuận với nhau. Khi  thì  thì hệ số tỉ lệ bằng




A. 			B. 			C. 			D. 
Câu 7. Bộ ba nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?


A. 		B. 


C. 					D. 


Câu 8. Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có chiều dài  và chiều rộng  là


A. 					B. 


C. 					D. 
Câu 9. Độ dài hai cạnh của một tam giác là 1cm và 9cm và cạnh AC là 1 số nguyên. Chu vi tam giác ABC là:
A. 16 cm	B. 17 cm	C. 18 cm	D. 19 cm
Câu 10. Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?




A. 	    B. 	      C. 	D. 

Câu 11. Đa thức  có nghiệm là


A. 2	B. 1	C. 	D. 




[image: ]Câu 12. Cho hình vẽ bên, với  là trọng tâm của  Tỉ số của và là


A. 	B. 


C. 	D. 

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 13. (1 điểm):
a) 
Tìm x, biết: 
b) 

Tìm hai số x, y biết: và .

Câu 14: (2 điểm) Cho đa thức A(x) =  
a) Thu gọn đa thức trên rồi sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Xác định bậc ,hệ số tự do ,hệ số cao nhất của đa thức.
c) Tính A(-2)

d) Số nào là nghiệm của đa thức trong các số sau:  
[bookmark: _Hlk128595334]Câu 15. ( 1.5 điểm): Học sinh ba lớp 7 cần phải trồng và chăm sóc 50 cây xanh. Lớp 7A có 45 học sinh, lớp 7B có 54 học sinh, lớp 7C có 51 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ thuận với số học sinh?

Câu 16: (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AD = AB.

a) Chứng minh:  
b) Gọi M là trung điểm của CD, đường thẳng qua D và song song với BC cắt đường thẳng BM tại E. Chứng minh: BC = DE 
c) Chứng minh: BC + BD > BE



Câu 17. ( 0,5 điểm) Cho 4 số khác 0:  thỏa mãn  và 

Chứng minh rằng: 
Hết. 
	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm: 3 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II KHỐI 7
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: TOÁN 7
Thời gian làm bài:90 phút


Mã đề: 002
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Ghi lại chữ cái đúng trước câu trả lời đúng.




Câu 1. Cho  và  tỉ lệ thuận với nhau. Khi  thì  thì hệ số tỉ lệ bằng




A.			     B. 			   C.			 D.
Câu 2. Từ đẳng thức 2.15 = 6.5, ta có thể lập được tỉ lệ thức nào?




A.  		      B. 		C.   			D. 



Câu 3. Với . Kết luận nào sau đây là đúng? 


A. 						B. 



C. 						D. 

Câu 4. Bộ ba nào sau đây không là độ dài ba cạnh của một tam giác?


A. 		B.  


C.  		D. 

Câu 5. Giá trị x thoả mãn tỉ lệ thức:




A. 	B. 	C. 		D. 

Câu 6. Đa thức nào sau đây là đa thức một biến?


A. 						B. 


C. 						D. 
Câu 7. Cứ 100kg thóc thì cho 60kg gạo. Hỏi 2 tấn thóc thì cho bao nhiêu kilogam gạo?
A. 200kg 			B. 120kg		     C. 1200kg           	D.  12kg

Câu 8. Đa thức  có nghiệm là




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 9. Cho  có  Chọn khẳng định đúng.


A. 		B.   


C.  		D. 


Câu 10. Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có chiều dài  và chiều rộng  là:


A. 						B. 


C. 						D. 




Câu 11. Độ dài hai cạnh của một tam giác là 1cm và 7cm và cạnh AC là 1 số nguyên. Chu vi tam giác ABC là:
A. 15 cm			B. 17 cm			C. 18 cm			D. 19 cm




Câu 12. Cho hình vẽ bên, với  là trọng tâm của  Tỉ số của vàlà


[image: ]A.                           B. 


C.                            D. 

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 13. (1 điểm):
a) 
Tìm x, biết: 
b) 

Tìm hai số x, y biết: và .

Câu 14: (2 điểm) Cho đa thức A(x) =  
a) Thu gọn đa thức trên rồi sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.
b) Xác định bậc , hệ số tự do, hệ số cao nhất của đa thức.
c) Tính A(-2)

d) Số nào là nghiệm của đa thức trong các số sau:  
Câu 15. (1.5 điểm): Ba đội công sửa ba đoạn đường có cùng chiều dài. Đội thứ nhất sửa xong trong 3 ngày, đội thứ hai trong 4 ngày và đội thứ ba trong 9 ngày. Biết đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba là 5 người. Tính số công nhân của mỗi đội (năng suất các công nhân là như nhau)
Câu 16: (2 điểm) Cho tam giác MNP vuông tại M. Trên tia đối của tia MN lấy điểm Q sao cho MN = MQ.

a) Chứng minh:  
b) Gọi H là trung điểm của PQ, đường thẳng qua Q và song song với NP cắt đường thẳng NH tại K. Chứng minh: NP = QK 
c) Chứng minh: NP + NQ > NK



Câu 17. ( 0,5 điểm) Cho 4 số khác 0:  thỏa mãn  và 

Chứng minh rằng: 
Hết. 


	
UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG

	ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: TOÁN 7


Mã đề 001
I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	C
	B
	D
	C
	D
	A
	A
	B
	D
	C
	A
	A



II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm) 
	Bài
	Lời giải
	Điểm

	13a

	

	0,5

	13b

	

	0,5

	14a
	


Sắp xếp: 
	0,25



0,25


	14b
	· Bậc của đa thức: 2
· Hệ số tự do: -3
· Hệ số cao nhất: 3
	0,5

	14c
	

	0,5

	14d
	Tìm được x = -1 là nghiệm của đa thức 
	0,5

	15
	
Gọi số cây 3 lớp phải trồng và chăm sóc lần lượt là x; y; z (cây; ) 
Theo đề bài ta có


 và 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có


Suy ra


Vậy số cây 3 lớp trồng và chăm sóc lần lượt là 15, 18, 17 cây

	0,25





0,25




0,25







0,25

	16
	Vẽ đúng hình
	0,25 

	
	
a) Chứng minh 
	0,5

	
	c) Chứng minh: BC = DE
	0,75

	
	d) So sánh được: BC + BD > BE
	0,5

	17
	

+ Ta có:  nên   (1)


              nên   (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
 theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

 (*)

+ Lại có:  (**)

Từ (*) và (**)
	
0,25









0,25


(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)









Mã đề 002
I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/án
	A
	C
	A
	B
	D
	D
	C
	B
	B
	C
	A
	A



II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm) 
	Bài
	Lời giải
	Điểm

	13a

	

	0,5

	13b

	

	0,5

	14a
	


Sắp xếp: 
	0,25



0,25

	14b
	· Bậc của đa thức: 2
· Hệ số tự do: 3
Hệ số cao nhất: 3
	

	14c
	

	0,5

	14d
	Tìm được x = 1 là nghiệm của đa thức 
	0,5

	15
	
Gọi số công nhân của 3 đội lần lượt là x, y, z (công nhân; )


Vì số công nhân và số ngày hoàn thành công việc là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có  hay 

Theo đề bài ta có:  
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có


Suy ra


Vậy số công nhân 3 đội lần lượt là 12, 9, 4 người.
	0,25


0,25

0,25







0,25

	16
	Vẽ đúng hình
	0,25 

	
	
a) Chứng minh: 
	0,5

	
	c) Chứng minh được: NP = QK
	0,75

	
	d) So sánh được: NP + NQ > NK
	0,5

	17
	

+ Ta có:  nên   (1)


              nên   (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
 theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

 (*)

+ Lại có:  (**)

Từ (*) và (**)
	
0,25










0,25


 (Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

	
Giáo viên soát đề

	Phù Đổng, ngày 26 tháng 2 năm 2024
BGH DUYỆT ĐỀ
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Thanh
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